
               DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ TRONG CÁC VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ 
 

STT TÊN TANG VẬT, 
PHƯƠNG TIỆN 

BIỂN KIỂM 
SOÁT 

MÀU SẮC SỐ KHUNG SỐ MÁY 

1 HONDA REPSOL 66P1 - 4489 ĐỎ - ĐEN RMNDCH7MN9H003629 VHLFM152FMH - V00403692 
2 KAWASAKI 29R2 - 2876 CAM RMNWCH6MM81649692 KHÔNG CÓ 
3 HONDA WAVE 54L1 - 7036 XANH VR110S*00000209* HD1P53FMH*Y0145490* 
4 HONDA C50 KHÔNG BKS XANH C50 - 5319453 C50E - 5319476 
5 HONDA WAVE 86Y1 - 2649 XANH RRHWCH8RH7A013062 VTH152FMH - 5013062 
6 SUZUKI 59Y1 - 539.68 XANH - TRẮNG MHDRC110NRJ207236 KHÔNG CÓ 
7 HONDA C50 KHÔNG BKS TÍM C50 - V333148 76 - 50333148 
8 HONDA C50 76HA - 0405 XANH C50 - 3246012 KHÔNG CÓ 
9 HONDA WAVE 76U9 - 8974 ĐỎ - ĐEN RLHHC12169Y073426 HC12E - 1274357 
10 HONDA C70 47F1 - 8629 ĐỎ C70 - 6423940 C70E - 5023930 
11 ZXMOTOR 75K7 - 4185 ĐEN - VÀNG RL1WCHCUM7B154997 VZS152FMH*154997* 
12 YAMAHA SIRIUS 76L3 - 1964 ĐEN - TRẮNG RLCS5C640CY971577 5C64 - 971608 
13 HONDA C100 KHÔNG BKS NÂU RLHHA0608WY136314 HA05E - 0136318 
14 KAWASAKI MAX II 77F2 - 6361 TÍM AN090G - A26540 AN090GEA26540 
15 LIFAN C100 53P1 - 6509 NÂU *LF3XCG0D71AS17589* 1P50FMG - 3*10368287* 
16 HONDA C50 KHÔNG BKS XANH C50 - 5109115 C50E - 5109131 
17 HONDA C50 KHÔNG BKS XANH C50YJ088797 KHÔNG CÓ 
18 YAMAHA SIRIUS 52N2 - 1970 XANH - BẠC RLCS5C6107Y117913 5C61 - 117913 
19 LIFAN C100 KHÔNG BKS NÂU DR100*00001997* 1P50FMG - 3*10356198* 
20 LONCIN C110 KHÔNG BKS XANH KHÔNG CÓ LC152FMH*02007871* 
21 YAMAHA SIRIUS 60B7 - 144.08 ĐEN RLCS5C6408Y130 “X”22 KHÔNG CÓ 
22 HONDA C50 83FB - 1073 ĐEN SS50 - 195388 SS50E - 178761 
23 AMGIO C100 81HD - 8109 NÂU RRKDCB2UM8XF03969 VTT21YX1P39FMB003969 



24 YAMAHA SIRIUS 52N9 - 2554 ĐEN RLCS5C6H0EY084650 5C6H - 084607 
25 FUSIN C110 77H9 - 6678 XANH WU110*YU514244* TL - VT150FMH001439 
26 YAMAHA MOVISTA 59S3 - 213.85 XANH PMYKE0600H0318297 E101EK318297 
27 HONDA C100 KHÔNG BKS NÂU VITPCG002YVN*0064286* VLVN2P50FMG*6001286* 
28 SYM C100 81B1 - 276.38 ĐEN - TRẮNG RLGSC10LHCH006444 VMSACD - H006444 
29 HONDA C110 29K7 - 9698 XANH NF110M - 0059298 NF110ME - 0059298 
30 LONCIN C110 43S1 - 2560 XANH VTMPCH102YT014781 LC152FMH*01185381* 
31 SADOKA C110 92F2 - 9699 ĐEN KHÔNG CÓ VLFPD1P52FMH - 3*5A1B1526* 
32  LIFAN C100 KHÔNG BKS NÂU DR100*10344278* 1P50FMG - 3*10344278* 

 
“X”: Không còn hiển thị được 


